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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy Chương trình 

Môn/ phân 

môn 

1 10 25 Writing_ unit 3
 

Sách thí điểm
  

2 10 26 Communication and Culture_ unit 3
 

Sách thí điểm
  

3 10 29 Getting started_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

4 10 30 Language_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

5 10 31 Reading_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

6 10 32 Speaking_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

7 10 33 Listening_unit 4
 

Sách thí điểm
  

8 10 34 Writing_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

9 10 35 Communication and Culture_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

10 10 40 Getting started_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

11 10 41 Language_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

12 10 42 Reading_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

13 10 43 Speaking_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

14 10 44 Listening_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

15 10 47 Looking back_ unit 5
 

Sách thí điểm
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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy Chương trình 

Môn/ phân 

môn 

1 11 30 
Unit 4: Caring For Those in need (Getting 

started) 
Sách thí điểm  

2 11 31 Unit 4:( con’t) Language  Sách thí điểm  

3 11 32 Unit 4:( con’t) Reading Sách thí điểm  

4 11 33 Unit 4:( con’t) Speaking Sách thí điểm  

5 11 34 Unit 4:( con’t) Listening Sách thí điểm  

6 11 35 Unit 4:( con’t) Writing Sách thí điểm  

7 11 36 Unit 4:( con’t) Commucation and Culture Sách thí điểm  

8 11 37 Unit 4:( con’t) Looking back + project Sách thí điểm  

9 11 39 
Unit 5: Being Part of ASEAN (Getting 

started) 
Sách thí điểm  

10 11 40 Unit 5:( con’t) Language Sách thí điểm  

11 11 41 Unit 5:( con’t) Reading Sách thí điểm  

12 11 42 Unit 5:( con’t) Speaking Sách thí điểm  

13 11 43 Unit 5 :( con’t) Listening Sách thí điểm  

14 11 44 Unit 5:( con’t) Writing Sách thí điểm  

15 11 45 Unit 5:( con’t) Commucation and Culture Sách thí điểm  
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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy Chương trình 

Môn/ phân 

môn 

1 12 25 Writing_ unit 3
 

Sách thí điểm
  

2 12 29 Getting started_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

3 12 30 Language_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

4 12 31 Reading_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

5 12 32 Speaking_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

6 12 33 Listening_unit 4
 

Sách thí điểm
  

7 12 35 Looking back_ unit 4
 

Sách thí điểm
  

8 12 40 Getting started_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

9 12 41 Language_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

10 12 42 Reading_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

11 12 43 Speaking_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

12 12 44 Listening_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

13 12 45 Writing_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

14 12 46 Communication and Culture_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

15 12 47 Looking back_ unit 5
 

Sách thí điểm
  

 

  

 


